
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Cá lăng tiêu kg 10.0 55 000 550 000

Bí đao kg 4.0 10 500 42 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

Tiêu bột kg 1.0 95 000 95 000

Găng tay kg 1.0 60 000 60 000

797 000

Chả cá kg 3 75 000 225 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

275 000

Thịt heo kg 4 120 000 480 000

Dưa cải kg 10 12 000 120 000

Đường cây 1 214 000 214 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Khẩu trang hộp 15 25 000 375 000

1 239 000

Thịt heo kg 3.0 120 000 360 000

Tôm tươi kg 3.0 120 000 360 000

Tỏi + ớt + hành lá 61 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

831 000

Thịt gà kg 12 45 000 540 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Nước uống bình 3 12 000 36 000

Điện thoại T4/2021 203 000

Bột canh thùng 1 140 000 140 000

Dầu ăn 5l can 1 140 000 140 000

1 109 000

Cá ngừ hấp kg 3 100 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

150 000

Chả chiên kg 4 120 000 480 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

530 000

Thịt heo kg 4 115 000 460 000

Dưa cải kg 8 90 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

590 000

Thịt xay kg 3 115 000 345 000

20/5/2021

13/5/2021

Tổng theo ngày

15/5/2021

Tổng theo ngày

18/5/2021

Tổng theo ngày

6/5/2021

Tổng theo ngày

8/5/2021

Tổng theo ngày

11/5/2021

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/05/201 đến 31/05/2021

1/5/2021

Tổng theo ngày

4/5/2021

Tổng theo ngày



Đậu khuôn miếng 80 800 64 000

Hành lá kg 1 13 000 13 000

Nước 

T2+3+4+5/2021
602 000

Chuối kg 8                5 000 40 000

1 064 000

Chả cá kg 3 75 000 225 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

265 000

Thịt gà kg 10 45 000 450 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Điện T5/2021 165 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

679 000

Chả chiên kg 4 120 000 480 000

Hành lá kg 1 13 000 13 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

533 000

Cá lăng tiêu kg 10.0 55 000 550 000

Dầu ăn 5l can 1 150 000 150 000

Lương cô Hồng 

T5/2021
2 500 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Gạo kg 200 14 000 2 800 000

6 040 000

14 102 000

29/5/2021

Tổng theo ngày

Tổng

27/5/2021

Tổng theo ngày

20/5/2021

Tổng theo ngày

22/5/2021

Tổng theo ngày

25/5/2021

Tổng theo ngày


